
178-178

CONG TY TNHH TM VA DV NGOC THOM
0309391503 ketoanngocthom2@gmail.com

12/14/18 Duong 49, Khu pho 7, P.Hiep Binh Chanh, thanh pho Thu Duc, TP.HCM

CK/TM/CT

Hai trieu mot tram tam muoi chin nghin sau tram linh sau dong

Tra cứu hóa đơn điện tử tại: https://saigoncoop.einvoice.com.vn/ - Mã tra cứu: ULIPV0ED5
Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn - MST: 0101300842 - www.einvoice.vn
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 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CO.OP MART HÒA BÌNH  
Mã số thuế: 0 3 1 1 2 6 1 0 8 2

Địa chỉ: 175 Đường Hòa Bình, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (028) 39613970

Số tham khảo: MMS-010303-12082022-PH-R-1569450

Mẫu số/Ký hiệu: 1K22TCX

Số: 368
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HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ngày 12 tháng 08 năm 2022

(BẢN THỂ HIỆN CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)

STT
Mã

hàng
Hàng Hóa
Dịch Vụ

Đơn Vị
Tính

Số
Lượng

Đơn
Giá

Thành
Tiền 

Chiết
Khấu

Thuế
Suất

Thành Tiền
Sau Thuế

1 2 3 4 5 6 7 = 5 x 6 8 9 10=(7-8)+(7-8)*9

1 3525267 Cha com NGOC THOM 300g EA 1 74.250,00 74.250,00 8% 80.190,00

2 3525266 Cha nuong NGOC THOM 300g EA 3 70.950,00 212.850,00 8% 229.878,00

3 3525264 Gio lua cay NGOC THOM 250g EA 4 47.520,00 190.080,00 8% 205.286,40

4 3509708 Gio tai nam huong N.Thom 500g EA 19 81.591,20 1.550.232,80 8% 1.674.251,42

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ghi chú: HANG XUAT TRA Thuế suất Thành 
Tiền

Chiết
Khấu

Tiền
Thuế

Thành Tiền
Sau thuế

Thuế suất 10%

Thuế suất 8% 2.027.412,80 162.193,02 2.189.605,82

Thuế suất 5%

Thuế suất 0%

Không kê khai tính thuế

Không chịu thuế (notax)

Tổng tiền thanh toán 2.027.412,80 0,00 162.193,20 2.189.606,00

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Xuất tại

Họ tên người mua hàng
Tên đơn vị
Mã số thuế Email
Địa chỉ

Hình thức thanh toán

Số tiền viết bằng chữ

Signature Valid 

Ký bởi: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

CO.OP MART HÒA BÌNH

Ký ngày: 12/08/2022
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